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ĐO LƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

ĐỖ THIÊN ANH TUẤN

TRƯỜNG CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ

ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM  

1

Việc đưa ra lý thuyết trước khi có dữ liệu là một sai lầm. Vô hình trung, người ta bắt đầu vặn 

vẹo các sự kiện để phù hợp với các lý thuyết, thay vì các lý thuyết để phù hợp với các sự kiện.

—Sherlock Holmes

CPI & PPI (Produce)
RPI (retail) & WPI (wholesale)
Terms of Trade



HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC GIA

• GDP = Y = C + I + G + EX – IM = C + I + G + NX

• GNI = GDP + NFIA

• GNDI = GNI + NTR 

• A = C + I + G 

• NX = Y – A 

• CA = NX + NFIA + NTR
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Giam nhap sieu? Tang Xuat Giam Nhap? 

Ban chat cua Tham hut/Thang du thuong mai la No/Cho vay nuoc ngoai?

Xuat khau lao dong tot hay xau? Xuat khau chuyen gia - chay mau chat xam | 
Xuat khau LD pho thong - Di lam culi cho nguoi ta
=> Ung ho hay phan doi? Che la che GD low skill :) chu XKLD giai quyet van de viec lam
=> Human capital dang co van de

Y = C + Saving + Tax
=> NX = (S-I) + (T-G)
I = S + (I-G) + (N-X)
S: Private saving
I-G: Gov. saving
N-X <0 : Foreign saving 

Tien trong dan nhieu lam? :)

Ví dụ về rửa tiền mua bds



HẠCH TOÁN THU NHẬP QUỐC GIA

• GDP = Y = C + I + G + NX

• Yd = Y – T = C + SP

• Y = C + Sp + T 

• I + G + EX = Sp + T + IM

• Sp – I + (T – G) = EX – IM

• I = Sp + (T – G) + (IM – EX)

• I = Sp + Sg + Sf
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG VS. CHỈ SỐ KHỬ LẠM PHÁT

• Consumer price index (Laspeyres index)

𝐶𝑃𝐼𝑡 =
σ𝑖=1
𝑁 𝑄𝑖

0𝑃𝑖
𝑡

σ𝑖=1
𝑁 𝑄𝑖

0𝑃𝑖
0

• GDP deflator (Paasche index)

𝐺𝐷𝑃𝑑𝑒𝑓(𝑡) =
σ𝑖=1
𝑁 𝑄𝑖

𝑡𝑃𝑖
𝑡

σ𝑖=1
𝑁 𝑄𝑖

𝑡𝑃𝑖
0

• Tỷ lệ lạm phát

𝜋𝑡 =
𝐶𝑃𝑇𝑡 − 𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
× 100
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36.12%

3.59%

6.37%

15.73%
7.31%

5.04%

9.37%

2.89%

5.99% 4.29%
3.30%

Quyền số tính chỉ số CPI 2015-2020

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Đồ uống và thuốc lá

May mặc, mũ nón, giầy dép Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD

Thiết bị và đồ dùng gia đình Thuốc và dịch vụ y tế

Giao thông Bưu chính viễn thông

Giáo dục Văn hóa, giải trí và du lịch

Hàng hóa, dịch vụ khác



HÀM Ý TỪ SO SÁNH HAI CHỈ SỐ GIÁ LẠM PHÁT

• Chỉ số khử lạm phát (GDP deflator)

• Đo lường tất cả hàng hóa, dịch vụ được sản xuất ra 

• Chỉ bao gồm hàng sản xuất trong nước

• Trọng số điều chỉnh theo các giá của các hàng hóa khác nhau

• Tính theo chỉ số Paasche 

• Thường tính thấp lạm phát

• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

• Đo lường giá của hàng hóa dịch vu được người tiêu dùng 

mua

• Bao gồm tất cả hàng hóa dịch vụ được mua (cả hàng nhập 

khẩu)

• Trọng số cố định theo các giá của các hàng hóa khác nhau

• Tính theo chỉ số Laspeyres

• Thường tính cao lạm phát
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Nguồn: WDI
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Long term: Lam phat VN cao hon the gioi?
Short term: 



QUYỀN SỐ TÍNH CPI 

2006-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025 vs. 2006

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 42.85 39.93 36.12 33.56 -2.56

Lương thực 4.46 3.56 -0.90

Thực phẩm 22.6 21.28 -1.32

Ăn uống ngoài gia đình 9.06 8.61 -0.45

Đồ uống và thuốc lá 4.56 4.03 3.59 2.73 -0.86

May mặc, mũ nón, giầy dép 7.21 7.28 6.37 5.7 -0.67

Nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD 9.9 10.01 15.73 18.82 3.09

Thiết bị và đồ dùng gia đình 8.62 8.65 7.31 6.74 -0.57

Thuốc và dịch vụ y tế 5.42 5.61 5.04 5.39 0.35

Dịch vụ y tế 3.87 4.11 0.24

Giao thông 9.04 8.87 9.37 9.67 0.30

Bưu chính viễn thông 2.73 2.89 3.14 0.25

Giáo dục 5.41 5.72 5.99 6.17 0.18
6



RỔ HÀNG HÓA TIÊU DÙNG CÁC NƯỚC (%)
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Thực phẩm, 

thuốc lá, rượu, 

21.6

Quần áo, 9.7

Nhà ở, 20.4

Dịch vụ cần 

thiết hàng ngày, 

6.7

Đi lại và truyền 

thông, 10.6

Học hành, văn 

hóa, giải trí, 

16.2

Chăm sóc sức 

khỏe, 10.3

Hàng hóa, dịch 

vụ khác, 4.6
Trung Quốc

Thực phẩm và 

đồ uống, 8

Thuốc và đồ 

có cồn, 3

Quần áo, giầy 

dép, 6

Nhà ở, điện, 

nước, ga, 29

Thiết bị gia 

đình, 5
Y tế, 2

Đi lại, 13Truyền thông, 2

Văn hóa, giải 

trí, 12

Giáo dục học 

hành, 2

Nhà hàng, 

khách sạn, 10

Hàng hóa, dịch 

vụ khác, 8

Anh Quốc

Thực phẩm và 

đồ uống, 15.05

Nhà ở, 42.38

Quần áo, 3.79

Đi lại , 17.42

Chăm sóc y tế, 

6.22

Giải trí, 5.64

Học hành và 

truyền 

thông, 6.05

Hàng hóa, 

dịch vụ 

khác, 3.46

Hoa Kỳ

Thực phẩm, đồ 

uống không 

cồn, 29.5 Thuốc và đồ 

uống có 

cồn, 2.4

Áo quần, 

giầy dép, 3.2

Nhà ở, điện, 

nước, ga, nhiêu 

liệu khác, 23.8

Thiết bị gia 

đình, 4.1

Y tế, 1.9

Đi lại, 14.6

Truyền thông, 

4.8

Văn hóa, 

giải trí, 4.8

Học hành, 1.3

Nhà hàng, 

khách sạn, 

2.9

Khác, 

6.7

Malaysia



LẠM PHÁT, GIẢM PHÁT, GIẢM LẠM PHÁT

• Lạm phát (inflation): tình trạng mức giá chung tăng lên trong toàn bộ nền kinh tế 
trong một khoảng thời gian nhất định

• Ví dụ: mức giá chung tăng 5% 

• Giảm phát (deflation): tình trạng mức giá chung giảm xuống

• Ví dụ: mức giá chung -5%

• Giảm lạm phát (disinflation): tình trạng giảm lạm phát 

• Ví dụ: lạm phát giảm từ 5% về 3%

• Lạm phát phi mã (galloping inflation): lạm phát từ 2 chữ số đến khoảng 200%/năm

• Siêu lạm phát (hyperinflation): tình trạng lạm phát trên 50%/tháng



LẠM PHÁT TOÀN PHẦN (HEADLINE INFLATION) VS. 
LẠM PHÁT CƠ BẢN (CORE INFLATION)
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Lạm phát cơ bản 

(Core Inflation)

Lạm phát toàn phần 

(Headline Inflation)

Lạm phát cơ bản là lạm phát liên 

quan đến các hàng hóa và dịch vụ 

trong nền kinh tế trừ đi lương thực 

và nhiên liệu.

lạm phát liên quan đến tất cả các mặt 

hàng, hàng hóa và dịch vụ của nền 

kinh tế.

Lạm phát cơ bản thường ổn định 

hơn so với lạm phát toàn phần do 

không có các mặt hàng dễ biến động 

như thực phẩm và xăng dầu.

Giá lương thực, xăng dầu thường 

biến động mạnh giá mặt hang khác

Các quốc gia đang phát triển thường 

sử dụng.

Các quốc gia phát triển là phù hợp 

để áp dụng lạm phát toàn phần.

Ở các nền kinh tế phát triển, mức 

tiêu thụ nhiên liệu và thực phẩm của 

các hộ gia đình chiếm gần 15% 

trong rổ hàng của các gia đình trung 

lưu.

Các quốc gia đang phát triển có hơn 

40% mức tiêu thụ thực phẩm và 

nhiên liệu trong giỏ các gia đình 

trung lưu.

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics



CUNG TIỀN VÀ GIÁ CẢ THỜI KỲ SIÊU LẠM PHÁT
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CUNG TIỀN VÀ GIÁ CẢ THỜI KỲ SIÊU LẠM PHÁT 

c)  Đức
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NGƯỜI ĐỨC PHẢI MANG CẢ CHIẾC XE ĐẨY TIỀN ĐỂ 
MUA ĐỒ TRONG THỜI KỲ SIÊU LẠM PHÁT



SIÊU LẠM PHÁT Ở ZIMBABWE 

• Do thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, dẫn đến việc in rất nhiều tiền để tài trợ.

Bảng lưu ý được dán ở phòng vệ sinh công cộng

© 2018 CENGAGE LEARNING®. MAY NOT BE SCANNED, COPIED OR DUPLICATED, OR 
POSTED TO A PUBLICLY ACCESSIBLE WEBSITE, IN WHOLE OR IN PART, EXCEPT FOR USE 
AS PERMITTED IN A LICENSE DISTRIBUTED WITH A CERTAIN PRODUCT OR SERVICE OR 
OTHERWISE ON A PASSWORD-PROTECTED WEBSITE OR SCHOOL-APPROVED LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM FOR CLASSROOM USE.
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date Zim$ per US$

Aug 2007 245

Apr 2008 29,401

May 2008 207,209,688

June 2008 4,470,828,401

July 2008 26,421,447,043

Feb 2009 37,410,030

Sept 2009 355



SIÊU LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM THẬP NIÊN 80

Nguồn: WDI
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ÁP LỰC LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Source: GSO
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ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG LẠM PHÁT
• Tác động từ phía cầu

• Kinh tế phục hồi (tổng cầu nội địa tăng: tiêu dùng, đầu tư)

• Chính sách tài khóa, tiền tệ tiếp tục mở rộng?

• Tác động từ phía cung

• Giá dầu, giá hàng hóa cơ bản

• Chi phí lao động

• Chi phí vận tải, logistics

• Gián đoạn chuỗi cung ứng (chính sách zero-Covid của TQ, bất ổn địa chính trị)

• Cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu

• Tỷ trọng hàng tư liệu sản xuất gần 94%, hàng tiêu dùng 6%.

• Nhập khẩu chủ yếu để sản xuất hàng xuất khẩu

• Hơn 70% xuất khẩu đến từ FDI,

ít gắn kết nền kinh tế nội địa

• Lạm phát kỳ vọng

• Tăng lương tối thiểu vùng?

• Hiện tượng ‘té nước theo mưa’

• Hiệu ứng của cải (wealth effect) 

• Các yếu tố mang tính cơ cấu của kinh tế Việt Nam 

• Năng suất, hiệu quả đầu tư, năng lực cạnh tranh... 

Phía Cung (Chi phí đẩy)

• Khủng hoảng giá dầu và hàng hóa cơ bản

• Chi phí lao động, vận tải

• Vẫn còn gián đoạn chuỗi cung ứng

Phía Cầu 
(giảm cầu kéo)

• Phục hồi tiêu dùng hộ gia đình 

• Tăng đầu tư doanh nghiệp

• FDI chưa có tín hiệu đột phá

• Đầu tư cống vẫn chậm giải  ngân

• Xuất khẩu khó khăn hơn 2021 nhưng vẫn lạc quan
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SO SÁNH GIÁ XĂNG CÁC NƯỚC
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https://statisticstimes.com/economy/countries-by-petrol-prices-and-gdp-per-capita.php



TƯƠNG QUAN GIÁ DẦU VỚI CPI VN

y = 0.0176x + 0.0026

R² = 0.1549

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

B
iế

n
 đ

ộ
n
g
 C

P
I 

so
 v

ớ
i 

th
án

g
 t

rư
ớ

c

Biến động giá dầu so với tháng trước

Tương quan biến động giá dầu và lạm phát Việt Nam

Nguồn: Tính toán của tac giả dựa vào dữ liệu giá dầu Brent, Dubai và West Texas, và GSO VN. 



ĐỘ TRỄ GIỮA GIÁ DẦU VÀ CHỈ SỐ CPI VIỆT NAM 
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THẤT NGHIỆP (UNEMPLOYMENT) 

• Theo ILO:

• “Thất nghiệp là việc ngừng thu nhập do không có khả năng tìm được một việc

làm thích hợp trong trường hợp người đó có khả năng làm việc và sẵn sàng làm 

việc.”

• “Người thất nghiệp bao gồm toàn bộ số người ở độ tuổi làm việc theo quy định 

trong thời gian điều tra, có khả năng làm việc, nhưng không có việc làm và vẫn 

đang đi tìm kiếm việc làm.”
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TỔNG CỤC THỐNG KÊ VIỆT NAM

Người thất nghiệp là những người từ đủ 15 tuổi trở lên mà trong thời kỳ tham 

chiếu hội đủ các yếu tố sau: 

1. hiện không làm việc; 

2. đang tìm kiếm việc làm; 

3. sẵn sàng làm việc.
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Dân số

Pop = Tổng dân số
LF = Lực lượng lao động = U + E
LFpop = Dân số trong độ tuổi lao động
p = Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động = LF / LFpop
E = Số người có việc làm
e = Tỷ lệ có việc làm = E / LF
U = Số người thất nghiệp

u = Tỷ lệ thất nghiệp = U / LF

Người dưới 15 tuổi
(hoặc 1 độ tuổi nhất định)

Người không 
tham gia lực 

lượng lao động

Người 
đang có 
việc làm

Người thất nghiệp

Lực lượng 
lao động

Dân số 97.0 
Dân số từ 15 tuổi trở xuống 7.8 

Số người không tham gia lực lượng lao động 34.1 
Lao động từ 15 tuổi trở lên 55.1 
Số người có việc làm 54.0 
Số người không có việc làm 1.1 

Một ví dụ của Việt Nam (triệu người)
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DÒNG CHU CHUYỂN TRÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
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Thất nghiệp Đang có việc làm
Không tham gia 

lực lượng LĐ

Gia nhập, 
tái gia nhập 

TTLĐ

Gia nhập, 
tái gia nhập

Rời bỏ công việc,
mất việc

Rời bỏ 
TTLĐ

Rời bỏ công việc, 
mất việc, về hưu



TỶ LỆ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM: TIN NỔI KHÔNG?
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Source: ADB Key Economic Indicators

ILO defin fit vs Vietnam? Undergound Eco too high, hard to calculate?



TỶ LỆ THIẾU VIỆC LÀM (GSO)

• Người thiếu việc làm gồm những người có việc làm mà trong thời gian tham chiếu (07 ngày 

trước thời điểm quan sát) thoả mãn cả 3 tiêu chuẩn sau đây:

• Mong muốn làm việc thêm giờ, nghĩa là: muốn làm thêm một (số) công việc để tăng thêm giờ; muốn 

thay thế một trong số (các) công việc đang làm bằng một công việc khác để có thể làm việc thêm giờ; 

muốn tăng thêm giờ của một trong các công việc đang làm, hoặc kết hợp 3 loại mong muốn trên.

• Sẵn sàng làm việc thêm giờ, nghĩa là trong thời gian tới (ví dụ trong tuần tới) nếu có cơ hội việc làm thì 

họ sẵn sàng làm thêm giờ ngay.

• Thực tế họ đã làm việc dưới một ngưỡng thời gian cụ thể đối với tất cả các công việc đã làm trong tuần 

tham chiếu. Các nước đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, ngưỡng thời gian để xác định tình 

trạng thiếu việc làm của nước ta là đã làm việc dưới 35 giờ trong tuần tham chiếu.
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